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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HSG KHỐI 12 NĂM HỌC 2011 - 2012
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Họ và   tên HS

  

Lớp

  

Môn   thi

  

Điểm

  

X ếp   giải

  
    

1

  

Ngô Kỳ An

  

12 /1
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Sinh

  

5.75

  

KK

  
    

2

  

Nguyễn Thị Kim Hiền

  

12 / 1

  

Sinh

  

5.63
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3

  

Đặng Bình Phương
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12/3

  

Sử 

  

6.88
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Phạm Huỳnh Triều

  

12/3

  

Sử

  

5.50
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Mai Tùng Nghĩa

  

12/10

  

S ử

  

7.5

  

Ba
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Lê Xuân Tùng

  

12/7

  

S ử

  

7.13

  

KK
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7

  

Võ Công Quốc Trí

  

12/1

  

Địa

  

5.25

  

KK
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Lê Văn Tưởng

  

12/10

  Địa  

  

6.12

  

Ba
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Lê Việt Ly

  

12/3

  

Địa

  

5.37

  

KK
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Đặng Thị Hoàng Anh

  

12/3

  

Văn

  

8.00
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NHẤT
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Phạm Thị Nguyệt Nhi

  

12/3

  

Văn

  

7.25

  

NHÌ

  
                
      

  

Tổng cộng có 11 giải.
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